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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: bà Lê Thị Sơn Thủy 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Bà Bùi Thị Hòa Bình 

2/ Bà Hồ Thị Lang 

Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hữu Mai 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Dũng – Kiểm sát viên. 

Ngày 05 tháng 7 năm 2023, tại Phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 93/2023/HSST ngày 

06/6/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 97/2023/QĐXXST- HS ngày   

15/6/2023 đối với bị cáo: 

Phạm Văn Ph; Sinh năm: 1984 tại tỉnh D; Hộ khẩu thường trú: thôn A, xã 

B, huyện C, tỉnh D; Nghề nghiệp: công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm 

Văn Th và bà Nguyễn Thị H; Gia đình có 03 anh chị em, bị cáo là con thứ 02 

trong gia đình. 

Tiền án, tiền sự: không 

Nhân thân:  

- Từ nhỏ đến năm 2008: sinh sống cùng gia đình tại thôn A, xã B, huyện 

C, tỉnh Hải Dương. Đi học đến lớp 12/12. 

- Từ năm 2008 đến nay: chuyển đến ở tại số A Tổ B, ấp C, xã D, huyện 

E, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Ngày 09/9/2016, Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh xử 

phạt 01 năm tù giam về tội: “Trộm cắp tài sản” (bản án số 100/2016/HSST). 

Chấp hành xong hình phạt tù ngày 04/6/2017. 

   TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN BÌNH THẠNH 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 86/2023/HSST 

Ngày: 05/7/2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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- Ngày 02/3/2023, Công an quận D - Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi Trộm cắp 

tài sản (Quyết định số 0015261/QĐ-XPHC). 

Tạm giam: 03/12/2022. Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: Công ty X 

Đại diện theo ủy quyền: Ông Lại Cao L; địa chỉ: 396/135/12 đường A, 

Phường B, quận C, Tp. Hồ Chí Minh. (vắng mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn Thị M; địa chỉ: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh D. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ 00 ngày 01/12/2022, Ph phát hiện cửa hàng X, địa chỉ số 

31 đường A, tổ B, khu phố C, phường D, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh đông 

khách nên vào trộm cắp tài sản. Ph chuẩn bị một túi nylon của X cất vào trong 

túi quần, sau đó đến các gian hàng trộm cắp tài sản gồm: 04 túi cà phê hiệu 

Nescafe 3In1 (loại 40 gói x 17g, khối lượng tịnh 782g), 02 túi cà phê hiệu 

Nescafe Cafe Việt (loại 35 gói x 16g, khối lượng tịnh 560g), 02 túi cà phê hiệu 

G7 Coffee Cà phê thứ thiệt (loại 50 gói, khối lượng tịnh 800g) cất giấu vào túi 

nylon trên rồi lợi dụng lúc nhân viên không quan sát, Ph đã không thanh toán 

tiền mà bỏ ra ngoài, đặt túi nylon lên xe gắn máy Honda Lead, biển số 90B3-

187.xx để tẩu thoát thì bị nhân viên bảo vệ của cửa hàng X phát hiện giữ lại. 

Toàn bộ hành vi “Trộm cắp tài sản" của Ph đã được camera ở cửa hàng X ghi 

lại. Tổng tài sản bị mất trộm là 964.000 đồng. Ngoài ra, trên xe của Ph còn có 

một số tài sản khác, Ph khai đã trộm cắp tại cửa hàng X, địa chỉ: 08 đường A, 

phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 

30/11/2022 với cùng phương thức, thủ đoạn như trên, tài sản gồm: 

- 01 chai nước mắm hiệu Chin-su Nam Ngư, thể tích thực 650ml, 01 chai 

nước rửa chén hiệu Sunlight, khối lượng tịnh 750g, 04 chai dầu gội hiệu Thái 

Dương 3, thể tích thực 200ml; 04 chai dầu gội hiệu Thái Dương 7, thể tích thực 

200ml, 02 hộp chứa 02 chai dầu gội hiệu Thái Dương 7 Plus, thể tích thực 

250ml; 01 túi bột giặt hiệu OMO, khối lượng tịnh 770g, 08 chai dầu gội - sữa 

tắm hiệu CARRIE JUNIOR – Hair & Body Wash, khối lượng tịnh 700g.  

Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an Quận C chuyển hồ sơ và Phạm Văn 

Ph đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an quận Bình Thạnh để điều tra xử lý 

theo thẩm quyền. 

Tại Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Bình Thạnh, Phạm Văn Ph 

đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, bị cáo còn khai nhận 

sau khi trộm cắp tại cửa hàng X, địa chỉ: 08 đường A, phường B, quận Bình 
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Thạnh thì trên đường đi về bị cáo tiếp tục trộm cắp tại cửa hàng X, địa chỉ: 138 

đường A, phường B, quận Bình Thạnh với cùng phương thức, thủ đoạn như trên, 

tài sản gồm: 01 gói Nescafe đậm vị, gói 17g x 46 gói; 02 gói Nescafe đậm vị hài 

hòa, bịch 17g x 46 gói; 05 gói Nescafe đen đá, gói 16g x 35 gói; 02 gói cà phê 

G7 3IN1, gói 50 Sachets x 16g. Số tài sản này bị cáo đã bán được 600.000 đồng, 

bị cáo không nhớ địa chỉ đã bán nên số tài sản này Cơ quan cảnh sát điều tra – 

Công an quận Bình Thạnh không thu hồi được. 

Kết luận định giá tài sản số 257/KLĐGTS – TCKH ngày 08/12/2022, của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh định giá: 01 chai nước 

mắm hiệu Chin-su Nam Ngư, thể tích thực 650ml có trị giá 45.818 đồng; 01 chai 

nước rửa chén hiệu Sunlight, khối lượng tịnh 750g có trị giá 26.900 đồng; 04 

chai dầu gội hiệu Thái Dương 3, thể tích thực 200ml có trị giá 219.200 đồng; 04 

chai dầu gội hiệu Thái Dương 7, thể tích thực 200ml có trị giá 548.000 đồng, 02 

hộp chứa 02 chai dầu gội hiệu Thái Dương 7 Plus, thể tích thực 250ml có trị giá 

356.000 đồng; 01 túi bột giặt hiệu OMO, khối lượng tịnh 770g có trị giá 40.400 

đồng; 08 chai dầu gội - sữa tắm hiệu CARRIE JUNIOR – Hair & Body Wash, 

khối lượng tịnh 700g có trị giá 1.200.000 đồng. Tổng tài sản bị chiếm đoạt có trị 

giá 2.436.318 đồng. 

Kết luận định giá tài sản số 31/KLĐGTS – TCKH ngày 28/02/2023, của 

Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh định giá: 01 gói 

Nescafe đậm vị, gói 17x 46 gói có trị giá 119.000 đồng; 02 gói Nescafe đậm vị 

hài hòa, bịch 17g x 46 gói có trị giá 238.000 đồng; 05 gói Nescafe đen đá, gói 

16g x 35 gói có trị giá 615.000 đồng; 02 gói cà phê G7 3IN1, gói 50 Sachets x 

16g có trị giá 280.000 đồng. Tổng tài sản bị chiếm đoạt có trị giá 1.252.000 

đồng. 

Tại bản cáo trạng số 97/CT-VKS-QBTh ngày 02 tháng 06 năm 2023 của 

Viện Kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Phạm Văn Ph về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi 

bổ sung năm 2017. 

Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh vẫn 

giữ nguyên quan điểm truy tố của mình, sau khi luận tội cùng các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử 

phạt bị cáo Phạm Văn Ph từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù.  

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý vật chứng theo quy định của pháp 

luật. 

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo 

trạng đã nêu, lời nói sau cùng của bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là 

vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở 

về hòa nhập cộng đồng làm người công dân tốt cho xã hội.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như 

sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Bình 

Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Tại cơ quan điều tra cũng như qua thẩm tra xét hỏi tại phiên tòa hôm 

nay, bị cáo Phạm Văn Ph đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như 

cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người bị giữ trong 

trường hợp khẩn cấp, lời khai của người làm chứng, biên bản thu giữ vật chứng 

cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ, cho thấy:  

Vào khoảng 17 giờ 00 phút ngày 30/11/2022, tại cửa hàng X, địa chỉ: 08 

đường A, phường B, quận Bình Thạnh, bị cáo Phạm Văn Ph đã thực hiện hành 

vi trộm cắp 01 chai nước mắm hiệu Chin-su Nam Ngư, thể tích thực 650ml; 01 

chai nước rửa chén hiệu Sunlight, khối lượng tịnh 750g; 04 chai dầu gội hiệu 

Thái Dương 3, thể tích thực 200ml; 04 chai dầu gội hiệu Thái Dương 7, thể tích 

thực 200ml; 02 hộp chứa 02 chai dầu gội hiệu Thái Dương 7 Plus, thể tích thực 

250ml; 01 túi bột giặt hiệu OMO, khối lượng tịnh 770g, 08 chai dầu gội - sữa 

tắm hiệu CARRIE JUNIOR – Hair & Body Wash, khối lượng tịnh 700g. Tổng 

tài sản bị chiếm đoạt có trị giá 2.436.318 đồng.  

Một tiếng sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản như trên, Phạm Văn 

Ph tiếp tục đến cửa hàng X, địa chỉ 138 đường A, phường B, quận Bình Thạnh 

để trộm cắp 01 gói Nescafe đậm vị, gói 17x 46 gói; 02 gói Nescafe đậm vị hài 

hòa, bịch 17g x 46 gói; 05 gói Nescafe đen đá, gói 16g x 35 gói; 02 gói cà phê 

G7 3IN1, gói 50 Sachets x 16g. Tổng tài sản bị chiếm đoạt có trị giá 1.252.000 

đồng. Hành vi của bị cáo Phạm Văn Ph đã cấu thành tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thừa nhận đã thực hiện việc 

trộm cắp tài sản ở quận Bình Thạnh một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời 

gian. Cụ thể: Vào khoảng 17 giờ và 18 giờ ngày 30/11/2022 bị cáo đã có hành vi 

lén lút trộm cắp tài sản như nêu trên. Căn cứ thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-

TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 của Liên ngành Tư pháp 

Trung ương thì HĐXX xét bị cáo đã trộm cắp tài sản có tổng giá trị là 3.688.318 

đồng. 
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Đối với hành vi Phạm Văn Ph trộm cắp tài sản tại cửa hàng X, địa chỉ số 

31 đường A, tổ B, khu phố C, phường D, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tổng tài sản bị chiếm đoạt có trị giá 964.000 đồng, chưa đủ định lượng để xử lý 

hình sự. Công an quận E đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 

2.500.000 đồng (Quyết định số 0015261/QĐ-XPHC ngày 02/03/2023) nên 

HĐXX không xét. 

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo có nhân 

thân xấu về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng không chịu cải sửa bản thân, làm lại 

cuộc đời, làm người có ích cho xã hội, tìm kiếm những đồng tiền bằng những 

việc làm chân chính, chỉ vì cần tiền tiêu xài mà không phải bỏ công sức để lao 

động nên bị cáo đã phạm tội. Hành vi của bị cáo Phạm Văn Ph đã đủ yếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 

Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, 

Viện kiểm sát truy tố bị cáo theo khoản 1 Điều 173 là có căn cứ, đúng pháp luật, 

xét cần xử phạt nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.  

 [4] Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái 

độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện khắc phục hậu quả cụ thể gia 

đình bị cáo đã bồi thường số tiền 1.252.000 đồng cho Cửa hàng X, tài sản bị 

chiếm đoạt có giá trị không lớn đã được thu hồi trả lại và bị hại có đơn bãi nại, bị 

cáo có ông nội và ông ngoại tham gia kháng chiến được tặng thưởng Huân 

chương nên áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 giảm cho bị cáo một phần hình phạt. 

[5] Về vật chứng:  

- 01 xe gắn máy Honda Lead, biển số 90B3-187.xx, số khung: 

7938LZ014575, số máy: JF89E0151691, loại xe hai bánh từ 50-175cm3, màu 

sơn: Vàng nâu, dung tích xi lanh 124, số loại Lead. Qua xác minh, xe trên do chị 

Nguyễn Thị M (sinh năm 1976, thường trú: thôn A, xã B, huyện C, tỉnh D) đứng 

tên chủ sở hữu. Qua làm việc, chị M khai cho Phạm Văn Ph mượn xe trên để sử 

dụng, không biết Ph sử dụng xe trên để đi trộm cắp tài sản. HĐXX xét nên trả xe 

cho chị Nguyễn Thị M. 

Tịch thu tiêu hủy: - 01 nón bảo hiểm màu trắng có sọc màu đỏ, vành nón 

màu đỏ; 01 đôi dép bịt đầu, bằng cao su màu xanh nước biển có hiệu CXS; 01 

áo thun màu xanh sọc trắng, là trang phục bị cáo mặc khi thực hiện hành vi 

phạm tội, không còn giá trị sử dụng. 

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại Samsung có số Imei: 

356835/25/254842/4, là tài sản cá nhân của bị cáo không liên quan đến hành vi 

phạm tội. 

Tiếp tục lưu vào hồ sơ:  

- 01 USB ghi nhận hình ảnh Phạm Văn Ph trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 08 đường A, phường B, quận Bình Thạnh. 
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- 01 USB ghi nhận hình ảnh Phạm Văn Ph trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 138 đường A, phường B, quận Bình Thạnh. 

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 14 tháng 06 

năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.) 

[6] Trách nhiệm dân sự:  

Đối với số tài sản mà bị cáo Phạm Văn Ph đã trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 08 đường A, phường B, quận Bình Thạnh đã được thu hồi và đã trả lại cho 

ông Lại Cao L là người đại diện theo ủy quyền của cửa hàng X, ông L không có 

yêu cầu về dân sự nên HĐXX không xét. 

Đối với số tài sản mà bị cáo Phạm Văn Ph đã trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 138 đường A, phường B, quận Bình Thạnh thì không thu hồi được. Tại Cơ 

quan điều tra, ông Lại Cao L là người đại diện hợp pháp của cửa hàng X yêu cầu 

bị cáo Ph bồi thường số tiền 1.252.000 đồng. Ngày 08/06/2023, gia đình bị cáo 

đã bồi thường số tiền trên và bị hại đã có đơn bãi nại đối với bị cáo.  

 [7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1/ Tuyên bố bị cáo Phạm Văn Ph phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Thông tư liên tịch 

02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25/12/2001 của Liên 

ngành Tư pháp Trung ương: 

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Ph 09 (chín) tháng tù; 

Thời hạn tù tính từ ngày 03/12/2022. 

2/ Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015: 

Tịch thu tiêu hủy:  

- 01 nón bảo hiểm màu trắng có sọc màu đỏ, vành nón màu đỏ; 01 đôi dép 

bịt đầu, bằng cao su màu xanh nước biển có hiệu CXS; 01 áo thun màu xanh sọc 

trắng. 

Trả lại cho bà Nguyễn Thị M: 01 xe gắn máy Honda Lead, biển số 90B3-

187.xx, số khung: 7938LZ014575, số máy: JF89E0151691, loại xe hai bánh từ 

50-175cm3 , màu sơn: Vàng nâu, dung tích xi lanh 124, số loại Lead. 

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại Samsung có số Imei: 

356835/25/254842/4. 

Tiếp tục lưu vào hồ sơ:  

- 01 USB ghi nhận hình ảnh Phạm Văn Ph trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 08 đường A, phường B, quận Bình Thạnh. 
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- 01 USB ghi nhận hình ảnh Phạm Văn Ph trộm cắp tại cửa hàng X, địa 

chỉ: 138 đường A, phường B, quận Bình Thạnh.  

(Theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 14 tháng 06 

năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, TP. Hồ ChFí 

Minh.) 

3/ Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được niêm yết hoặc được 

tống đạt hợp lệ bản án. 

Nơi nhận: 

- TAND Tp.HCM; 

- VKSND q.Bình Thạnh; 

- Nhà tạm giữ - CA quận Bình Thạnh; 

- Chi cục THA quận Bình Thạnh; 

- Thi hành án hình sự; 

- PC.27 Công an Tp.HCM; 

-  Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- Lưu VP - HS.   

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sơn Thủy  

 
 

 

 

  

 

 

      

 

 


